
1. Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

TT Họ tên chủ hộ Tổ Số điện thoại
Số 

người 
tối đa

Diện 
tích 
(m2)

Bàn, 
ghế Quạt Điều 

hòa Bình Tủ lạnh Bếp WC Giá thuê 
trọn phòng Số phòng

1 Lê Văn Thuỷ 0986587354 3 17 x x 0 x 0 x Khép kín 1,000,000đ 12 phòng
2 10 x x 0 0 0 0 chung 400,000đ 10 phòng

2 Lê Minh Thái 0857533436 3 20 x x 0 x 0 x Khép kín 1,500,000đ 08 phòng
2 10 x x 0 0 0 x Khép kín 800,000đ 06 phòng

3 Nguyễn Văn Cường 0982774428 3 15 x 0 0 x 0 x Khép kín 800,000đ 10 phòng
3 20 x x x x x x Bên ngoài 1,500,000đ 04 phòng

4 Nguyễn Tuấn Anh 0915894298 2 10 x x 0 x 0 x Khép kín 1,000,000đ 12 phòng

5 Vũ Thanh Phúc 0912115695 3 15 0 0 0 x 0 x Khép kín 1.200,000đ 30 phòng

6 Nguyễn Thị Thu Huyền 0918950916 2 10 x x 0 0 0 0 Khép kín 700.000đ 10

7 Nguyễn Thị Bích Hảo 0977677261 2 12 x x 0 0 0 0 Khép kín 700.000đ 15
2 12 x x 0 0 0 0 chung 500.000đ 5

8 Nguyễn Thu Hà 0988624586 2 15 x x 0 0 0 x Khép kín 700.000đ 14

9 Đỗ Thị Xuân Loan 0986498463 2 15 x x 0 0 0 x Khép kín 700.000đ 4

10 Lê Thị Thanh Mai 0949378347 2 15 x 0 0 0 0 x Khép kín 700.000đ 10

11 Ngô Thị Đường 0946202996 2 12 x 0 0 x 0 x Khép kín 1.200.000đ 9

12 Phạm Cường 0988775078 2 13 0 0 0 0 0 0 Khép kín 500.000đ 10

13 Nguyễn Bá Mạnh 0988466364 2 12 x 0 0 0 0 x Khép kín 500,000đ 25 phòng

14 Phạm Văn Hướng 0915033111 2 10 và 15 x x 0 0 0 x Khép kín 500k - 800k 60 phòng

15 Lê Anh Tuấn 0372042313 2 12 x x 0 x 0 x Khép kín 500k - 700k 18 phòng

16 Dương Thị Sửu 0974616770 2 15 x 0 0 x x x Bên ngoài 700,000đ 05 phòng

17 Vũ Đức Phương 0985477886 2 10m2 x 0 0 0 0 x Khép kín 700.000đ 12
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18 Nông Phúc Thái 0912913415 2 10m2 x x 0 0 0 0 Khép kín 500.000đ 13

19 Ngô Duy Tuấn 0968377812 2 15 x x x x 0 x Khép kín 800.000đ 18 phòng

20 Đoàn Hương Huyền 0348870822 2 10 x x 0 0 0 0 Khép kín 700,000đ 07 phòng

21 Lê Thị Thơ 4 0328693136 3 15 x x x Khép kín 1200.000đ 10
22 Vũ Thị Thao 4 0327906542 3 15 x x x Khép kín 800.000đ 25
23 Đỗ Thị Hà 4 0988624586 3 15 x x x Khép kín 800.000đ 28
24 Nguyễn Thị Hồng Thuý 4 0947185720 3 15 x x x Khép kín 800.000đ 30

2. Phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên

TT Chủ hộ Tổ Số điện thoại
Số 

người 
tối đa

Diện 
tích 
(m2)

Bàn, 
ghế Quạt Điều 

hòa Giường Tủ 
lạnh Bếp WC Giá thuê 

trọn phòng Số phòng

1 Nguyễn Thị Ngoan 5 0334924039 15 x x Khép kín 16 phòng
2 Hà Thị Thảo 5 0378273165 15 x x Khép kín 25 phòng
3 Nguyễn Xuân Hà 5 0357611958 15 x x Khép kín 26 phòng
4 Hoàng Thị Mai Thanh 5 0975539362 14 x x Không khép kín 20 phòng
5 Hà Huy Hiệp 5 0979162903 15 x x Khép kín 10 phòng
6 Nguyễn Thị Duyên 5 0349431892 15 x x Khép kín 16 phòng
7 Dương Thị Phương 5 0943228691 15 x x Khép kín 8 phòng
8 Dương Quần Pháp 5 0988229850 15 x x Khép kín 4 phòng
9 Dương Tiếp Lâm 5 0983747261 15 x x Khép kín 5 phòng
10 Dương Văn Nhuận 5 0979754666 15 x x Khép kín 15 phòng
11 Nguyễn Tiến Lợi 5 0943041007 14 x x Không khép kín 7 phòng
12 Nguyễn Thị Giang 5 0368745003 15 x x Khép kín 11 phòng

13 Nguyễn Thị Thu Hường 
(Tiến Hoa) 5 0988410263 15 x x Khép kín 19 phòng

14 Nguyễn Thị Hiền (Nam) 5 0949374972 14 x x Không khép kín 18 phòng
15 Lâm Thị Yến 5 0346405185 15 x x Khép kín 25 phòng
16 Thành Thị Phương Bắc 5 0982958636 15 x x Khép kín 8 phòng
17 Nguyễn Văn Kiên 5 0965923285 15 x x Khép kín 8 phòng



18 Nguyễn Thị Thủy 5 0982847877 15 x x Khép kín 16 phòng
19 Hà Thị Hưởng 5 0968931649 14 x x Không khép kín 6 phòng
20 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7 0963298099 9
21 Nguyễn Thị Qúy 7 0974059363 13
22 Vũ Thị Tuyết Học 7 0975232577 10
23 Nguyễn Thị Hoài 7 0372553836 7
24 Lâm Thị Liễu 7 0917314284 5
25 Đặng Thị Thúy 7 0988464875 17
26 Nguyễn Văn Sơn 7 0337415485 17
27 Lâm Thị Khánh Ân 7 0912157347 5
28 Nguyễn Thị Hưng 7 0981833490 4
29 Nguyễn Thị Hương Giang 7 0986065074 8
30 Nguyễn Thị Thu Hằng 6 0382325827 24
31 Nguyễn Thị Thu Hương 6 0982974359 5
32 Nguyễn Thị Hồng 6 0358472818 29
33 Lại Thị Thanh Thuần 6 03498000643 7
34 Phạm Thị Thu Hằng 6 0915414050 4
35 Hoàng Thị Ngọc Vân 6 0978075542 14
36 Vũ Thị Tỵ 6 10
37 Nguyễn Thị Hiền 6 0975945789 30
38 Hoàng Thị Thanh Nga 6 0976744697 11
39 Nguyễn Đình Hy 6 0375734848 13
40 Nông Thị Thu Hường 6 0986434139 7
41 Đoàn Kim Ba 6 0945225714 11
42 Bùi Mạnh Thắng 6 0949382000 27
43 Nguyễn Thị Ngọc Lan 8 0988261375 10
44 Trần Bá Sơn 8 0945272646 20
45 Lý Văn Long 8 0917421599 10
46 Bùi Thị Xuyến 8 0362974904 30
47 Nguyễn Sông Thương 8 20
48 Nguyễn Thị Oanh 8 10
49 Nguyễn Thị Chiến 8 0976708207 15
50 Nguyễn Thị Thắm 8 0392819802 10
51 Nguyễn Quang Nga 8 7



52 Hà Thị Lan 8 0355239165 10
53 Hà Xuân Phương 8 0973775828 15
54 Nguyễn Thị Thuấn 8 30
55 Vũ Xuân Bắc 8 0869544740 10
56 Hoàng Thị Bẩy 8 0979461528 10
57 Dương Trung Sỹ 8 0379798480 5
58 Nguyễn Phương Mai 8 0916005282 20
59 Trần Công Chinh 8 0973574165 15
60 Lương Thanh Nam 8 0986060446 10
61 Huỳnh Thị Thanh Bình 8 10
62 Lê Thị Hòa 8 10
63 Lê Thị Thiện 8 10
64 Lê Thị Hường 8 10
65 Nguyễn Thị Toàn 8 0912745980 10
66 Vũ Xuân Trinh 8 0973233318 10
67 Trần Văn Thắng 8 5
68 Nguyễn Văn Thắng 8 0336314493 5
69 Trần Thị Luyến 8 0847903837 30
70 Trần Văn Dũng 8 0398098116 20
71 Nguyễn Ngọc Pha 8 0949051598 10
72 Vương Đình Phú 8 0912003940 30
73 Lê Ngọc Hà 8 0399040953 10
74 Vũ Thị Đạt 8 20
75 Ngô Minh Huyền 8 10
76 Ngô Minh Quyết 8 15
77 Lý Ngọc Thương 8 5
78 Lê Văn Thắng 8 0975153051 10
79 Vũ Thị Bình 8 0962915519 5
80 Nguyễn Mậu Ngọ 8 10
81 Trần Quốc Hoàn 8 0985060337 5
82 Hồ Thị Nghệ 8 0399040889 5
83 Nguyễn Ngọc Phán 8 0975820588 5
84 Cao Đức Phi 8 0834893459 3
85 Hà Thị Hảo 8 3



86 Phạm Công Dụng 8 0865814885 5
87 Lê Thị Kiều Mai 8 0388982485 3
88 Lê Văn Chiến 8 0399176175 3
89 Nguyễn Thị Bình 9 0983176569 10
90 Hà Thị Thực 9 0912090414 10
91 Nguyễn Tuấn Anh 9 0912661454 20
92 Dương Văn Hàng 9 0913803755 5
93 Đinh Thị Mai Chi 9 0392915216 5
94 Nguyễn Thị Thu Hường 9 0393243702 5
95 Nguyễn Việt Minh 9 0977300222 6


